
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN SIÊU 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020 - 2021 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức 

tuyển dụng 
Trình độ đào tạo 

Ghi 

chú Cơ 

hữu 

Thỉnh 

giảng 
TS ThS ĐH CĐ TCCN Khác 

I GIÁO VIÊN           

I.1 Giáo viên  THCS 61 61   24 36 1    

 Trong đó, số GV dạy môn:           

1 Toán 9 9   2 6 1    

2 Vật lý 3 3   1 2     

3 Hóa học 4 4   1 3     

4 Sinh học 4 4   3 1     

5 Công nghệ 2 2    2     

6 Ngữ văn 10 10   7 3     

7 Lịch sử 4 4   2 2     

8 Địa lý 2 2   1 1     

9 GDCD 2 2   2      

10 Tiếng Anh 10 10   3 7     

11 Tin học 4 4    4     

12 GD thể chất 3 3    3     

13 Mĩ thuật 2 2    2     

14 Âm nhạc 2 2   2      

I.2 Giáo viên  THPT 49 47 2 2 18 29     

 Trong đó, số GV dạy môn:           

1 Toán 6 6   1 5     

2 Lý 4 4   1 3     

3 Hóa 5 3 2 2 2 1     

4 Sinh học 3 3   3      

5 Công Nghệ 2 2    2     

6 Ngữ Văn 5 5   3 2     

7 Lịch sử 3 3   1 2     

8 Địa lý 3 3   2 1     



STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức 

tuyển dụng 
Trình độ đào tạo 

Ghi 

chú Cơ 

hữu 

Thỉnh 

giảng 
TS ThS ĐH CĐ TCCN Khác 

9 GDCD 3 3   2 1     

10 Tiếng Anh 7 6 1  3 4     

11 Tin học 4 4    4     

12 GD thể chất 4 4    4     

13 GD quốc phòng 0 Mời GV thỉnh giảng  

II CB quản lý, NV 85 85   5 46 4 2 28  

1 BGH 3 3   2 1     

2 Cán bộ quản lý 5 5   1 4     

3 Cố vấn  2 2     2     

4 Bí thư Đoàn 1 1     1     

5 Tổng PT 1 1     1     

6 CV tư vấn  5 5   1 4     

7 Ph.chức năng 6 6     6 3  3  

8 BPQT 22 22   1 21     

9 Văn phòng  3 3    3     

10 Thư viện 1 1    1     

11 Y tế 1 1    1     

12 Kỹ thuật và hỗ trợ 12 12    6   6  

13 Kế toán 1 1    1     

14 Thủ quỹ 1 1    1 1    

15 Bảo vệ, lái xe 4 4        4  

16 Nhân viên bếp 17 17      2 15  

  Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 

 


